
■ [별지 제39호서식] <신 설> 

Số ban hành:
(QR 이미지)

GIẤY XÁC NHẬN PHÁN ĐỊNH CẤP BẬC
SẢN PHẨM CHĂN NUÔI (LỢN)

Theo Điều 40 Luật Chăn nuôi và Điều 45 Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Chăn nuôi do 
Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Chăn nuôi và Thực phẩm Hàn Quốc ban hành, Viện Đánh giá 
Chất lượng Sản phẩm Chăn nuôi, cơ quan trực thuộc chính phủ Hàn Quốc quy định chất 
lượng trứng, gà, vịt như sau.
                                                                          Ngày tháng năm 

      Người đánh giá chất lượng sản phẩm chăn nuôi Tổ chức: 
                                                 Người đăng ký:                (Ký tên)

Applicant 
Người 

đăng ký

Name
Họ tên

Date of Birth (Corporate 
Registration Number)

Ngày tháng năm sinh (Số 
đăng ký

kinh doanh)

Name of 
Facility

Tên cửa hàng
Type of Business

Loại hình kinh doanh
Address
Địa chỉ

Slaughter
house
Lò mổ

Name of 
Business
Tên doanh 
nghiệp

Date of Grading
Ngày phán định cấp bậc (Year/Month/Day) 

Ngày   tháng   năm

Address
Địa chỉ

heads  ( con )

Traceability Number and
Carcass Number

Số lý lịch và số mã đầu 
lợn

Grade
Cấp 
bậc

Traceability Number and
Carcass Number

Số lý lịch và số mã đầu 
lợn

Grade
Cấp 
bậc

Traceability Number and
Carcass Number

Số lý lịch và số mã đầu 
lợn

Grade
Cấp 
bậc

Total:
Tổng cộng: heads

con ( 1+Grade:
1+Cấp bậc: 1Grade:

1Cấp bậc: 2Grade:
2Cấp bậc: Non-grade:

Cấp bậc khác: )

Số lần cấp       Ngày ban hành :              
※ Có thể tra cứu nội dung của giấy xác nhận này bằng cách vào phần “Tra cứu giấy xác nhận phán định cấp bậc sản phẩm chăn 
nuôi” trên trang chủ của Viện nghiên cứu đánh giá chất lượng sản phẩm chăn nuôi Hàn Quốc (www.ekape.or.kr)


